
TỔNG CỘNG 79

I 52

Phiên dịch (tiếng Anh) 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Ngôn ngữ

tiếng Anh

Công nghệ thông tin 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ

thông tin

2
Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội
Quản lý Bình đẳng giới 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế đối

ngoại

3 Sở Tư pháp Công nghệ thông tin 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ

thông tin

Quản lý Bảo hiểm y tế 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Y đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền

Quản lý Nghiệp vụ Y 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Y đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền

Quản lý công tác Dân số

KHHGĐ
2 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Y đa khoa, Y học dự phòng, Dược học, Điều

dưỡng, Y tế công cộng

Quản lý Thương mại - Dịch vụ 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Khoa học quản lý;

Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại;

Marketing; Kinh doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng

Quản lý công nghiệp 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý Công nghiệp; Kỹ thuật Công nghiệp;

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy;

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Khoa

học vật liệu; Công nghệ sợi, dệt; Công nghệ may;

Công nghệ da dày; Công nghệ thực phẩm

Quản lý vật liệu xây dựng 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây

dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật vật liệu,

Công nghệ vật liệu, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ

thuật vật liệu xây dựng.

Quản lý kiến trúc quy hoạch 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc

cảnh quan, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công

trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

7 Sở Tài chính

Quản lý ngân sách; Quản lý

thuế, phí và lệ phí; Quản lý

các Quỹ; Thống kê và phân

tích tài chính

1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân sách, Quản trị kinh

doanh, Kế toán

8
Sở Thông tin và Truyền

thông

Quản lý thông tin đối ngoại;

Quản lý thông tin cơ sở hoặc

vị trí pháp chế

1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật; Quan hệ quốc tế; Báo chí; Truyền thông

quốc tế

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

Sở Y tế

Sở Xây dựng

Sở Công Thương

6

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH 

TT

Sở Ngoại vụ

Tên cơ quan, đơn vị

1

5

4

Vị trí tuyển dụng

Phụ lục I

Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạoChỉ tiêu
Mã 

ngạch



TT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạoChỉ tiêu
Mã 

ngạch

Quản lý quy hoạch - kế hoạch 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật

Quản lý dịch bệnh 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Chăn nuôi, Thú y

Kiểm ngư 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ kỹ thuật tàu thủy,

Khai thác thủy sản, Khoa học hàng hải

Quản lý bảo vệ đê điều 1 11.082

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên

nước

Quản lý công trình thủy lợi và

Nước sạch nông thôn
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên

nước

Quản lý chế biến thương mại

nông, lâm, thủy sản
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Nông, lâm nghiệp và Thủy sản; Chế biến lương

thực, thực phẩm, đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản

Quy hoạch và xây dựng chính

sách di dân, tái định cư
1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế

Kiểm lâm 16 10.226

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật, Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh,

Quản lý bảo vệ rừng, Quản lý tài nguyên và môi

trường, Quản lý tài nguyên rừng, Kinh tế tài nguyên

thiên nhiên, Khoa học môi trường

Quản lý bảo vệ rừng và bảo

tồn thiên nhiên
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý tài

nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

Quản lý bảo vệ thực vật 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật

Quản lý về đo đạc và bản đồ,

viễn thám
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý Trắc địa bản đồ, Đo đạc bản đồ, Quản

lý đất đai

Kiểm soát ô nhiễm môi trường 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ

môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

Thanh tra 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật, Hành chính học, Quản trị nhân lực

Xây dựng chính quyền 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật; Kinh tế học; Hành chính học; Quản trị

nhân lực

Quản lý tôn giáo 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Tôn giáo học; Luật; Kinh tế học

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quản lý về doanh nghiệp và

kinh tế tập thể
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kinh tế, Thương mại quốc tế, Tài chính và Đầu

tư quốc tế

Sở Tài nguyên và Môi

trường
10

9 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

11 Sở Nội vụ



TT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạoChỉ tiêu
Mã 

ngạch

Công nghệ thông tin 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ

thông tin

Hành chính Tổng hợp; pháp

chế 
1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật

Kế hoạch Tổng hợp 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kinh tế, Kế toán, Tài chính 

Quản lý doanh nghiệp và lao

động
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị

doanh nghiệp thương mại

Quản lý về quy hoạch và xây

dựng
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kiến trúc, Quy hoạch

Quản lý đầu tư và xúc tiến đầu

tư
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật, Kinh tế 

Quản lý tài nguyên và môi

trường
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Môi trường, Quản lý đất đai

II KHỐI CẤP HUYỆN 27

Quản lý nghiệp vụ y, quản lý

BHYT; Quản lý y tế cơ sở và

YTDP

1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược học, điều

dưỡng, Y tế công cộng, Y học dự phòng

Hành chính tư pháp 1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật

Quản lý xây dựng 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây

dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ

thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng, Kiến trúc

Quản lý thương mại 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật kinh tế, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,

Kinh doanh thương mại, Luật Quốc tế

Quản lý đất đai 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất

đai

Quản lý giao thông vận tải 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Khai thác vận tải, Kỹ thuật xây dựng công trình

giao thông

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật

Quản lý đất đai 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất

đai

Quản lý dược, mỹ phẩm 1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Dược

Quản lý nghiệp vụ y, quản lý

bảo hiểm y tế
1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Y

Quản lý về an toàn nông sản,

lâm sản, thủy sản
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Phát triển nông thôn, Khuyến nông

Quản lý đất đai 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất

đai

Ban Quản lý Khu kinh tế

tỉnh
13

UBND huyện Kỳ Anh1

2
UBND huyện Cẩm

Xuyên

3 UBND huyện Thạch Hà



TT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạoChỉ tiêu
Mã 

ngạch

4 UBND thị xã Hồng Lĩnh
Quản lý quy hoạch kiến trúc;

Quản lý giao thông, xây dựng
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ thuật

công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông,

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng

Quản lý nghiệp vụ y; Quản lý

dân số, kế hoạch hóa gia đình;

Quản lý dược, mỹ phẩm; Quản

lý vệ sinh an toàn thực phẩm;

Quản lý bảo hiểm y tế; Quản

lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Y học

dự phòng, Điều dưỡng, Dịch vụ y tế (Y tế công cộng)

Quản lý đất đai 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất

đai

Quản lý thương mại 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh doanh

thương mại, Luật Kinh tế

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp
01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế công

nghiệp

Quản lý thể dục, thể thao và

du lịch
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản lý về lâm nghiệp 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Quản trị - Quản lý,

Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và Chính quyền

nhà nước

Tiếp công dân 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Kinh tế, Chính trị học,

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Xã hội học,

Tâm lý học

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý công nghiệp, Kinh tế Công nghiệp, Kỹ

thuật Công nghiệp

Quản lý kế hoạch và đầu tư 1 01.003 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế

Quản lý môi trường 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học

Môi trường, Bảo vệ môi trường

Quản lý môi trường 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học

Môi trường, Bảo vệ môi trường

Quản lý tài nguyên nước -

Khoáng sản
1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và

Môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên nước

Quản lý về chăn nuôi 1 01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên

ngành: Chăn nuôi, Thú y, Bác sỹ Thú y

7 UBND huyện Vũ Quang

2

UBND huyện Hương Khê

6 UBND huyện Hương Sơn

5 UBND huyện Nghi Xuân

8



TT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạoChỉ tiêu
Mã 

ngạch

TỔNG CỘNG 2

Giáo viên THPT 1 V.07.05.15
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm

Toán

Giáo viên THPT 1 V.07.05.15
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm

Ngữ văn

SỞ NỘI VỤ

1 Sở Giáo dục và Đào tạo

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ)

 

TT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu
Mã 

ngạch
Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

Phụ lục II


